Bài 1:Đọc số
21:………………… …

46:…………… …………


44: ……………………
66:………………… …

67:………………………… 

…………:  Chín mươi chín

75: ……………………

…………:  Bảy mươi mốt


55: …………………… 

Bài 2:Điền vào chỗ chấm



10; 20; ………; ………; 50; ……..; …… ; ………; 90
70; 71; ………; ………; 74; ……..; …….; ………; 78; ……..; ………

90; 91; ………; ………; …….; ……..; …….; ………; 98; ……..; 

80; 79; ………; ………;76 ; ……..; ……...; ………; 72; ……..; ………;
Bài 3:  Tính nhẩm 

	60 – 30 = ………

90 – 20 - 50 = ………

80 – 30 – 50 = ………
	70 – 40 = ………

60 – 50  + 70  = ………

40 + 50 – 30  = ………
	30 – 30 = ………

40 + 20 + 20 = ………

90 -  60 +  50 = ………


Bài 4: Viết  các số      97;  79;  83;  55;  74
a,Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………………..
b,Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………………..

c,Số bé nhất là: ……………………… d, Số lớn nhất là: …………………….
Bài 5:a,  Cho các số   8; 5; 2. 
Hãy lập các số có hai chữ số khác nhau
	……..…

……..…

	……..…

……..…
	……..…

……..…
	Số bé nhất là:………………
Số lớn nhất là:……………….


Bài 6: Điền vào chỗ chấm
- Các số có một chữ số là:…………………………………………………………..

- Các số có hai chữ số giống nhau là:…………………………………………………...
- Các số tròn chục bé hơn 100 là: :…………………………………………….………..

- Số bé nhất có hai chữ số là:……… … 
- Số lớn nhất có hai chữ số là:…………
- Số tròn chục bé nhất là:………………… - Số tròn chục lớn nhất là:…………… 
- Có tất cả …… số có hai chữ số.

Câu 7:  Viết phép tính thích hợp:

a/ Có       :  30 cái 
kẹo
                     

b/ Có        :   50 cây đào

   Ăn       :  10 cái kẹo.

                            
Trồng thêm :   40 cây đào

   Còn      : .... cái kẹo?

                      
       Có tất cả    :  .... cây đào?

 .......................................                                       ..............................................

c/ Có:  90 quả bóng



          
 d/ Hà có        : 30 nhãn vở

Cho:  20 quả bóng

                                          Lan có        :10 nhãn vở

Còn: ... Quả bóng?

                                          Cả hai bạn : ..... nhãn vở?

..............................................                                         …………………………………

Câu 8: Đúng ghi  Đ, sai ghi  S
10 + 40 = 50 


20 + 10 = 35 



80 – 30 = 50

90 – 70 = 30


50 + 40 = 90



70 + 20 – 30 =70

10 – 10 = 10


30 – 10 = 30



90 -  70 – 10 =10

Bài 9. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

+ Một tuần lễ có …… ngày. Đó là: ……………………………………..………………………….

………………………………………………………………………………………………………
Bài 10:Điền vào chỗ chấm. Kim ngắn chỉ giờ .  Kim dài chỉ phút
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